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	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1

(4,0 điểm)
	a) Hãy phân biệt quá trình hô hấp hiếu khí và quá trình lên men êtylic xảy ra trong tế bào nấm men bằng cách hoàn thành nội dung của bảng sau:

Quá trình hô hấp hiếu khí

Quá trình lên men êtylic

Phương trình tổng quát

Nơi xảy ra

Chất nhận điện tử cuối cùng

Hiệu quả năng lượng

b) Quá trình lên men êtylic trong tế bào có phải là quá trình dị hóa hay không? Vì sao?

c) Giải thích cơ sở khoa học của việc sử dụng vi khuẩn khử sunfat để xử lí nguồn nước bị ô nhiễm bởi các kim loại nặng.
	

	
	a) 

Quá trình hô hấp hiếu khí

Quá trình lên men etylic

Phương trình tổng quát

C6H12O6 + 6O2 → 6CO2 + 6H2O + Q

C6H12O6 → 2C2H5OH + CO2 + Q

Nơi xảy ra

Tế bào chất, chất nền ti thể, màng trong ti thể

Tế bào chất

Chất nhận điện tử cuối cùng

Oxi

Acetandehyt

Hiệu quả năng lượng

Cao (38 ATP/1 glucôzơ)

Thấp (2 ATP/1 glucôzơ)


	0,5

0,5

0,5

0,5

	
	b) 

- Quá trình lên men êtylic trong tế bào là quá trình dị hoá

- Vì quá trình này phân giải glucôzơ (chất phức tạp) thành rượu (chất đơn giản) đồng thời giải phóng năng lượng ATP
	0,5 
0,5

	
	c) 

- Vi khuẩn khử sunphat hô hấp kị khí, lấy SO42- làm chất nhận electron cuối cùng:

                               SO42- + e + H+      --- >      H2S  + H2O

- H2S có ái lực cao với nhiều kim loại nặng như Fe, Hg, Pb, Zn...tạo thành các sunphua kim loại không tan trong nước và kết lắng xuống bùn. Do đó có thể sử dụng vi khuẩn khử sunphat để xử lí các nguồn nước bị ô nhiễm kim loại nặng.
	0,5

0,5

	2

(2,0 điểm)
	Cho các hóa chất, dụng cụ và mẫu vật sau: dung dịch hồ tinh bột; dung dịch sacarôzơ; thuốc thử Phê linh; ống nghiệm; đèn cồn; pipet, dịch chiết mầm lúa. Hãy bố trí thí nghiệm để chứng minh tính đặc hiệu của enzim.
	

	
	Quy trình: 

- Lấy 2 ống nghiệm, đánh số 1 và 2.

- Dùng pipet lấy 5ml dung dịch hồ tinh bột cho vào ống nghiệm 1; dùng pipet khác lấy 5ml dung dịch sacarôzơ cho vào ống nghiệm 2.

- Cho vào mỗi ống nghiệm 2ml dịch nghiền mầm lúa, lắc nhẹ, để yên trong 30 phút.

- Sau 30 phút, cho vào mỗi ống nghiệm vài giọt thuốc thử Phê linh, lắc đều rồi hơ trên ngọn lửa đèn cồn cho đến sôi. Quan sát màu sắc ở hai ống nghiệm.

Kết quả: 
Ống nghiệm 1 xuất hiện kết tủa đỏ gạch, dung dịch trong ống nghiệm 2 không xuất hiện kết tủa, vẫn có màu xanh (màu của thuốc thử phê linh).

Giải thích kết quả: 
Trong dịch nghiền mầm lúa có chứa enzim amilaza. Khi cho enzim này vào dung dịch hồ tinh bột thì amilaza sẽ phân giải tinh bột thành đường glucôzơ, glucôzơ khi phản ứng với thuốc thử phê linh cho kết tủa đỏ gạch. Amilaza không phân giải sacarozơ, do đó, dung dịch trong ống nghiệm 2 không có glucôzơ, không phản ứng với thuốc thử phê linh.

Kết luận: Kết quả thí nghiệm chứng tỏ amilaza chỉ xúc tác biến đổi tinh bột thành đường mà không xúc tác biến đổi sacarôzơ. Như vậy, mỗi loại enzim thường chỉ xúc tác cho một loại cơ chất nhất định.
	0,5 

0,5
0,5
0,5

	3 (3,0 điểm)
	Người ta thiết kế các túi lọc (A, B, C) bằng màng bán thấm (không cho sacarôzơ đi qua nhưng lại cho nước đi qua) bên trong chứa dung dịch sacarôzơ với nồng độ khác nhau. Cho mỗi túi vào một cốc riêng biệt đựng dung dịch sacarôzơ 0,5M. Mức thay đổi khối lượng của mỗi túi được theo dõi và biểu diễn kết quả trong đồ thị ở hình bên. Dựa vào đồ thị hãy cho biết:

a) Nồng độ sacarôzơ ban đầu trong túi nào cao nhất?

b) Tại thời điểm t = 50 phút, dung dịch trong túi nào là nhược trương so với dung dịch bên ngoài?

c) Nếu thí nghiệm được tiến hành ở 250C thì áp suất thẩm thấu của dung dịch trong túi B là bao nhiêu?
	

	
	a) Khi cho vào dung dịch sacarozơ 0,5M, túi A tăng khối lượng, túi B không thay đổi khối lượng, túi C giảm khối lượng ( Dung dịch trong túi A là ưu trương so với bên ngoài, dung dịch trong túi B là đẳng trương so với bên ngoài còn dung dịch trong túi C là nhược trương so với bên ngoài ( Nồng độ sacarozơ ban đầu trong túi A là cao nhất
	1,0

	
	b) Tại thời điểm t = 50 phút, chỉ có túi C đang tiếp tục giảm khối lượng ( Dung dịch trong túi C là nhược trương so với bên ngoài.
	1,0

	
	c) Từ kết quả phân tích trên ( nồng độ sacarozơ trong túi B là 0,5M  ( Áp suất thẩm thấu của dung dịch trong túi: P = RCTi = 0,082 x 0,5 x (273 + 25) x 1 = 12,218 (atm)
	1,0

	4 
(2,0 điểm)
	Người ta chuẩn bị dung dịch nuôi cấy vi khuẩn chỉ chứa nguồn cacbon và các chất khoáng cần thiết (môi trường CS). Cho vi khuẩn A vào 4 ống nghiệm chứa môi trường CS sau đó bổ sung vào mỗi ống một số chất khác nhau. Sau một thời gian, thu được kết quả như sau:

Ống nghiệm

1

2

3

4

Thành phần dịch nuôi cấy

Môi trường CS

Môi trường CS + Riboflavin 
Môi trường CS + Riboflavin + axit Lipoic
Môi trường CS + Riboflavin + axit Lipoic + NaClO
Kết quả quan sát

Dung dịch trong suốt

Dung dịch trong suốt

Dung dịch 

bị đục

Dung dịch trong suốt

a) Xét về nhu cầu các chất cần cho sinh trưởng thì vi khuẩn A thuộc nhóm vi khuẩn nào? Giải thích.

b) Các chất Riboflavin, axit Lipoic và NaClO đóng vai trò gì đối với sự sinh trưởng của vi khuẩn A?
	

	
	a)

- Vi khuẩn A thuộc nhóm vi sinh vật khuyết dưỡng. 
- Giải thích:

+ Chỉ có dung dịch trong ống 3 trở nên đục ( Vi khuẩn chỉ sinh trưởng được trong ống 3 còn các ống khác, vi khuẩn không sinh trưởng được. 

+ Vi khuẩn chỉ sinh trưởng khi được bổ sung riboflavin,  axit lipoic ( Vi khuẩn A không có khả năng tổng hợp riboflavin  và axit lipoic ( đây là vi khuẩn khuyết dưỡng. 
	0,5

0,25

0,25

	
	b) 

- Riboflavin, axit lipoic chính là các nhân tố sinh trưởng của vi khuẩn A. Vi khuẩn cần với số lượng không nhiều nhưng nếu thiếu thì chúng không sinh trưởng được. 
- NaClO chính là chất ức chế sinh trưởng đối với vi khuẩn A. Khi có NaClO, vi khuẩn không thể sinh trưởng mặc dù môi trường có đủ các nhân tố sinh trưởng. 
	0,5

0,5

	5 
(4,0 điểm)
	a) Tại sao nói tinh bột được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân? Nguyên tắc đa phân có ý nghĩa gì đối với việc thực hiện chức năng sinh học của tinh bột?
b) Đánh dấu axit amin bằng đồng vị phóng xạ, sau đó theo dõi sự di chuyển của dấu phóng xạ. Lúc đầu người ta thấy dấu phóng xạ xuất hiện trên mạng lưới nội chất hạt, tiếp theo dấu phóng xạ có thể xuất hiện ở những cấu trúc nào của tế bào? Giải thích.
c) Trong quá trình quang hợp của tế bào thực vật, electron và hiđrô của nước cuối cùng sẽ có mặt trong sản phẩm nào? Từ trong phân tử nước, electron đã đi theo con đường nào để có thể có mặt trong sản phẩm đó?

d) Dựa vào hiểu biết về cấu trúc tế bào, hãy giải thích tại sao trên thị trường rất phổ biến các loại khánh sinh diệt khuẩn nhưng lại rất ít các loại kháng sinh diệt nấm?
	

	
	a) 

- Nói tinh bột được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân là vì mỗi phân tử tinh bột được hình thành từ nhiều đơn phân glucôzơ liên kết lại với nhau.

- Nguyên tắc đa phân có ý nghĩa:

+ Chỉ cần một lượng tinh bột ít cũng dự trữ được một lượng năng lượng lớn.
+ Tạo ra tính ổn định tương đối của phân tử, giúp cho phân tử tinh bột khó bị phân hủy, chỉ được huy động khi thực sự cần năng lượng.
+ Nguyên tắc đa phân làm cho phân tử tinh bột ít tan trong nước ( ít ảnh hưởng đến áp suất thẩm thấu.
	0,5

0,5

	
	b) 

- Dấu phóng xạ xuất hiện trên mạng lưới nội chất hạt, sau đó dấu phóng xạ xuất  hiện ở các túi vận chuyển của lưới nội chất hạt, rồi đến bộ máy Golgi, đến các túi vận chuyển của Golgi. 
- Tiếp theo, dấu phóng xạ có thể xuất hiện ở một số bào quan (như lyzoxom, không bào…), hoặc ở màng sinh chất, hoặc ở bên ngoài tế bào. 

- Giải thích: 

+ Dấu phóng xạ xuất hiện ở lưới nội chất hạt chứng tỏ các axit amin này tham gia tổng hợp các prôtêin hoạt động ở hệ thống nội màng, trên màng tế bào hoặc prôtêin ngoại bào. + Khi các protein này được tổng hợp ở lưới nội chất hạt xong thì sẽ được đóng gói trong các túi vận chuyển, đưa sang Gôn gi. Tại đây, chúng được hoàn thiện cấu trúc, sau đó đóng gói trong các túi tiết để đưa đến các bào quan, đến màng tế bào hoặc bài xuất ra ngoài tế bào.
	0,25

0,25

0,25

0,25


	
	c)

- Electron và Hiđrô của nước cuối cùng sẽ có mặt trong glucôzơ.  

- Đường đi của electron: 
Nước → Diệp lục → chuỗi truyền electron → NADPH → AlPG → glucôzơ.
	0,5

0,5

	
	d) 

- Vi khuẩn có cấu trúc tế bào nhân sơ, có nhiều điểm khác biệt so với tế bào người là tế bào nhân thực, vì thế có nhiều đích tấn công đặc hiệu cho kháng sinh (ví dụ: thành peptydoglycan, ADN, ribôxôm …) → có thể tạo được nhiều loại kháng sinh khác nhau.
- Nấm cũng là tế bào nhân thực, sự khác biệt về cấu trúc so với tế bào người là không nhiều → có rất ít đích tấn công đặc hiệu cho thuốc kháng sinh → số loại kháng sinh có thể diệt
được nấm mà không ảnh hưởng đến tế bào người là không nhiều.
	0,5

0,5

	6 (3,0 điểm)
	a) Cho các kiểu chu kì tế bào như sau:
Kiểu 1

G1
S

G2
M

G1
S

G2
M

……

Kiểu 2

S

M

C

S

M

C

….

Kiểu 3

G1
S

G2
M

C

G1
S

G2
M

C

…..

Chú thích: G1: Pha G1; S: Pha S; G2: Pha G2; M: Nguyên phân; C: Phân chia tế bào chất

a) Hãy cho biết kiểu chu kì của tế bào biểu bì ở người, tế bào phôi sớm của ếch và hợp bào của một loại nấm nhầy thuộc kiểu nào trong các kiểu trên? Giải thích.

b) Một loại tế bào có chu kì tế bào thuộc kiểu 3, mỗi chu kì kéo dài 120 phút, tỉ lệ thời gian các pha G1, S, G2, M, C là 3: 3: 2: 2: 2. Tại thời điểm t = 0, có 5 tế bào cùng pha được chuyển từ môi trường nuôi cấy A sang môi trường nuôi cấy B. Sau 11 giờ 10 phút, tổng số tế bào con tạo ra là 320 tế bào. Biết rằng tất cả các tế bào con đều đang bắt đầu bước vào pha G1 và bộ NST lưỡng bội của loài là 2n = 16. Hãy xác định lượng nguyên liệu tương đương số NST đơn mà môi trường cung cấp cho quá trình phân chia của các tế bào trong thời gian nói trên.
	

	
	a) 

- Chu kì tế bào kiểu 1 có phân chia nhân nhưng không phân chia tế bào chất ( đây là kiểu chu kì của hợp bào nấm nhầy. 

- Chu kì tế bào kiểu 2 không có pha G1 và G2, tế bào phân chia liên tục mà không trải qua giai đoạn sinh trưởng ( đây là kiểu chu kì của tế bào phôi sớm của ếch. 

- Chu kì tế bào kiểu 3 hoàn toàn bình thường với đầy đủ các pha ( đây là kiểu chu kì của tế bào biểu bì người. 
	0,5

0,5

0,5

	
	b) 

- Thời gian của mỗi chu kì tế bào là 2 giờ. Sau 11 giờ 10 phút, từ 5 tế bào tạo ra 320 tế bào ( Mỗi tế bào đã trải qua 6 lần phân chia. 

- Các tế bào con đều bắt đầu bước vào pha G1 ( Tại thời điểm t = 0, các tế bào đang ở pha G2 của chu kì đầu tiên. 
- Tổng số crômatit trong 5 tế bào ban đầu là 5 x 16 x 2 = 160

- Tổng số NST đơn trong tất cả các tế bào con là 320 x 16 = 5120

( Số NST đơn môi trường cung cấp là: 5120 – 160 = 4960


	0,5

0,5

0,5

	7 (2,0 điểm)
	Ngày nay, nhiều nhà khoa học đã công nhận giả thuyết cho rằng sự xuất hiện của ti thể và lục lạp trong tế bào nhân thực là kết quả nội cộng sinh giữa tế bào vi khuẩn với tế bào nhân thực nguyên thủy. Theo đó, ti thể được cho là có nguồn gốc từ vi khuẩn hiếu khí, lục lạp được cho là có nguồn gốc từ vi khuẩn quang hợp.

a) Hãy nêu bằng chứng liên quan đến enzim ATPaza để ủng hộ giả thuyết trên.

b) Theo em, trong quá trình tiến hóa của tế bào nhân thực, ti thể xuất hiện trước hay lục lạp xuất hiện trước? Cơ sở nào để em đưa ra nhận định đó?
	

	
	a) Bằng chứng liên quan đến ATPaza: Trong tế bào nhân thực, ATPaza có ở màng trong ti thể và màng tilacoit của lục lạp, trong tế bào nhân sơ, ATPaza có ở màng tế bào ( màng trong ti thể giống màng của tế bào vi khuẩn; màng tilacoit giống như là một phần của màng tế bào vi khuẩn ( phù hợp với giả thuyết nội cộng sinh.
	1,0

	
	b)

- Ti thể có thể đã xuất hiện trước lục lạp.
- Cơ sở: Toàn bộ giới sinh vật nhân thực gồm cả nấm, động vật và thực vật đều có ti thể; nhưng chỉ có một nhóm sinh vật nhân thực (tảo và các thực vật) có lục lạp → lục lạp có lẽ xuất hiện sau ti thể trong quá trình tiến hoá.
	0,5
0,5


----------------------------- HẾT -----------------------------
